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BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC KỲ I
Năm học: 2022 – 2023
PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I
I. Tình hình đội ngũ.
 
- Tổng số giáo viên: 26
Trong đó:  Đại học: 26
Trong đó:  Biên chế: 18
           
Hợp đồng huyện: 03
                  Hợp đồng trường: 01
- Tổng số giáo viên thực hiện công tác kiêm nhiệm: 15
Trong đó:   Công tác chủ nhiệm: 14
                      BCH CĐ: 01
                     BCH chi ủy: 02


TPT:  01
II.  Tình hình hoạt động của tổ
1. Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trường học: 
100% tổ viên thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ các quy chế nhà trường đã ban hành. Kỉ cương nề nếp tốt.

Tập thể có nề nếp, kỉ cương, nội bộ đoàn kết. 

2. Kết quả thực hiện quy chế chuyên môn
- Việc thực hiện chương trình: Thực hiện đúng theo tiến độ chương trình

- Công tác soạn giảng: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, đúng theo tinh thần đổi mới. Đại đa số GV đưa giáo án, kế hoạch bài dạy lên hệ thống quản lí chuyên môn đúng thời gian quy định
- Hồ sơ sổ sách:

+ Sổ điểm:  Khá sạch sẽ, cơ số điểm đúng quy chế.

+ Sổ đầu bài: Ghi chép khá  đầy đủ
+ Hồ sơ cá nhân: tương đối đầy đủ

- Việc sử dụng đồ dùng dạy học: Việc sử dụng đồ dùng của 1 số GV diễn ra thường xuyên, có ghi chép cụ thể vào sổ mượn; GV tận dụng tốt ti vi của lớp.
- Việc kiểm tra, chấm trả bài, đánh giá xếp loại học sinh, cập nhật điểm, tính điểm: Đảm bảo đúng tiến độ, xếp loại học sinh chính xác theo đúng thông tư 58, 22.
- Công tác ƯDCNTT vào dạy học: Các tiết dạy chuyên đề các đồng chí GV đều ứng dụng CNTT, nhiều tiết dạy trên lớp GV có sử dụng bài giảng điện tử
- Việc thực hiện chuyên đề: Trong HKI vừa qua tổ thực hiện được 10 chuyên đề. Trong đó có 2 chuyên đề cấp huyện ở các môn Văn, Anh. 8 chuyên đề cấp trường. Cụ thể là: 
* Cấp huyện:
+ Chuyên đề cấp huyện về xây dựng ma trận, đặc tả đề ĐGGK, ĐGCK đối với môn Tiếng Anh 6, 7 (đồng chí Vương và Nhóm Tiếng Anh)’
+ Chuyên đề cấp huyện dạy học chương trình phổ thông 2018 môn Tiếng Anh 7 (đồng chí Lan thực hiện); chuyên đề cấp huyện về xây dựng ma trận đề thi HSG môn Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 và ma trận đề KSCL cuối năm môn Tiếng Anh 6, 7, 8 (đồng chí Vương và nhóm tiếng Anh)

* Cấp trường:
+ Chuyên đề Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thảo luận, lên lớp đối với các môn của lớp 6, 7

Môn văn : Đ/c Thúy Hằng

Môn GDCD : đ/c Lệ

Môn LS & ĐL : đ/c Thoa

Môn Anh : đ/c Mai Anh

+ Chuyên đề dạy học chương trình phổ thông 2018 môn Ngữ văn 7, ma trận đề KTHSG, KSCL cuối năm (đ/c Huế, Hà và nhóm GV văn)

+ Chuyên đề bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém  (đ/Bình)

+ Chuyên đề chuyển đổi số trong dạy học, tăng cường ứng dụng CNTT (đ/c Vương)

+  Chuyên đề dạy học lồng ghép các nội dung giáo dục quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo biển đảo (đ/c Kim Anh)

+  Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (đ/c Làn)
- Việc kiểm tra hoạt động sư phạm của GV:

+ Số GV được kiểm tra: 24
+ Loại tốt: 19 
+ Loại khá: 5 (đ/c Chúc, Cúc, Đỗ Hiền, Huế, Hoàng)

- Về việc thi GVG các cấp: Trong HKI, tổ có 7 đ/c tham gia thi GVG huyện (đ/c Kim Anh, Phạm Hằng, Vũ Hiền, Mai Anh, Lệ, Thoa, Len), có đ/c được miễn thi cấp huyện (đ/c Làn, Tâm, Vân, Hiền anh). Có đ/c đã hoàn thiện hồ sơ thi GVG cấp TP (đ/c Làn, Len, Mai Anh, Hiền anh, Vân, Tâm, Thoa)
4. Đánh giá việc thực hiện ngày công
- Cơ bản các đồng chí GV thực hiện nghiêm túc ngày giờ công.

- Còn có đồng chí tự ý đổi giờ, đổi tiết, bỏ giờ, bỏ sinh hoạt chuyên môn
5. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém
- Công tác bồi dưỡng HS giỏi được thực hiện thường xuyên. Trong đó có 04 em lọt vào đội tuyển dự thi HSG TP môn văn. Môn IOE có …… em lọt vào đội tuyển thi cấp TP. Có 2 sản phẩm tham gia dự thi NCKHKT đoạt cấp huyện. Các bộ môn còn lại ngoài môn văn đang tích cực bồi dưỡng.
Có 2 em đoạt giải cấp TP thiếu nhi dẫn chương trình, giải ba múa nghệ thuật cấp TP.
- Công tác phụ đạo học sinh yếu: được tiến hành khá nghiên túc qua các giờ học bồi dưỡng.
III. Nhận xét chung
1. Ưu điểm:
         Trong học kì I năm học 2022 - 2023, hoạt động của tổ KHXH cơ bản có nề nếp, ổn định. Đa số giáo viên có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết nội bộ;

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy cũng như các quy chế chuyên môn khác;

Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn như dạy chuyên đề, tham gia thi GVG, BDHSG, tham gia hướng dẫn HS thi NCKH, tham gia hướng dẫn HS thi đại sứ văn hoá đọc…
          Giáo viên có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, có sự đầu tư thích đáng cho chuyên môn, biết áp dụng CNTT vào dạy học, tạo được sự hứng thú học tập của HS. 

2. Nhược điểm:
          - Là năm đầu tiên thực hiện đưa giáo án, KHBD lên hệ thống quản lí chuyên môn nên nhiều GV còn lúng túng. Còn tình trạng giáo viên đưa giáo án muộn, quá quy định về thời gian duyệt, có GV mới đưa đến tuần 14. Việc soạn KHBD của 1 số GV chưa đúng theo tinh thần của chương trình 2018.
          - Trong công tác BDHSG một số đ/c còn chưa thật nhiệt tình, chưa dành nhiều thời gian. Đặc biệt ở khối 6,7,8 chưa tích cực, tăng số buổi ôn so với TKB.

- Còn tình trạng GV không mang máy tính khi lên lớp.

- Việc chấm bài của 1 số GV còn chưa bám sát biểu điểm, cộng điểm sai, chấm thiếu, có độ vênh giữa GV chấm.
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II
I. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và năng lực của tổ viên; tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng trách nhiệm  để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;

2. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 song hành cùng Chương trình GDPT 2018;
3. Đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ. Tăng cường việc dạy và học chương trình tin học theo chuẩn quốc tế.

4. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; thực hiện hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tổ chức các hoạt động, mô hình giáo dục sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học, và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp;
5. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở;
6. Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng giáo viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ;

7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn;

8. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi;
II. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể
1. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ nhà giáo, nêu cao tính kỉ cương, tình thương và trách nhiệm  để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục lồng ghép đối với bộ môn GDCD và HĐTNHN; tích cực xây dựng các chủ đề dạy học ở khối 8,9.
- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục
-  Nghiêm thúc thực hiện các tiết dạy tự chọn theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. 

3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
5. Tích cực tham gia cuộc thi GV dạy giỏi cấp TP
6. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém
7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn
8. Tích cực bồi dưỡng cho học sinh khối 9 thi chuyển cấp
9.Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo hướng dẫn của PGD.
 Nơi nhận:





              Tổ trưởng
- Ban giám hiệu;






    
- Lưu CM;

                                                                                                Nguyễn Thị Hà
MỘT SỐ PHỤ LỤC
	
	TỔNG HỢP BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO VIÊN 

NĂM HỌC 2016 - 2017

	STT
	Họ tên GV
	KQ tiết dạy
	Phẩm chất Chính trị, Đạo đức, Lối sống
	Thực hiện quy chế chuyên môn
	Nghiệp vụ tay nghề
	Xếp loại

	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hà
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2
	Phạm Thị Tiểu Thanh
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	3
	Phạm Thị Hồng
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	4
	Nguyễn Thị Lâm Tưởng
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	5
	Nguyễn Thị Thủy Cúc
	Khá
	Giỏi
	Tốt
	Khá
	Khá
	  Khá

	6
	Nguyễn Thị Bình
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	7
	Lê Văn Hoàng
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Khá
	Tốt
	Tốt

	8
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	9
	Đoàn Thị Hoàng Anh
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Khá
	Khá
	Tốt
	Khá
	Khá
	Khá

	11
	Phạm Thị Hằng
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	12
	Hoàng Thị Lan
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	13
	Nguyễn Thị Lan
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	14
	Phạm Thị Liễu
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	15
	Vũ Thị Kim Dung
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	  Tốt

	16
	Phạm Thị Sỉnh
	Khá
	Khá
	Tốt
	Khá
	TB
	TB

	17
	Phạm Thị Nhàn
	Giỏi
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Tốt

	18
	Vũ Hồng Vương
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	19
	Nguyễn T Huyền Thu
	Khá
	Giỏi
	Tốt
	Khá
	Khá
	Khá

	20
	Nông Thị Hồng
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Khá

	21
	Vũ Thị Hiền
	Giỏi
	Giỏi
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt


Kiểm tra hoạt động sư phạm của 20 giáo viên: Loại tốt  16 đc; loại khá 04 đc.
Trung bình: 01
	             Xác nhận của BGH
	TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà


	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI


	TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYÊN ĐỀ 

                    NĂM HỌC 2016 - 2017


	STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
	MÔN
	XẾP LOẠI

	1
	Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới
	Phạm Thị Hằng
	NV 7
	Tốt

	2
	Chuyên đề ôn tập môn Ngữ văn 9
	Nguyễn Thị Hà
	
	Tốt

	3
	Chuyên đề ôn tập môn Ngữ văn 8
	Nông Thị Hồng
	
	Tốt

	4
	Chuyên đề ôn tập môn Ngữ văn 7
	Phạm Thị Hằng
	
	Tốt

	5
	Chuyên đề ôn tập môn Ngữ văn 6
	Phạm Thị Tiểu Thanh
	
	Tốt

	6
	Chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
	Vũ Thị Kim Dung, Phạm Thị Hằng, Nguyễn T Huyền Thu
	Văn 8, Địa 9, MT 7
	Tốt

	7
	Chuyên đề UDCNTT
	Hoàng Thị Lan
	Văn 8
	Tốt

	8
	Chuyên đề tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh
	Nguyễn Thị Hà
	HĐNG 9
	Tốt

	9
	Chuyên đề sử dụng tiết kiệm năng lượng và chủ quyền biển đảo
	Cao Thị Lệ Hoa
	Tích hợp
	Tốt

	10
	Chuyên đề ôn tập môn tiếng Anh
	Vũ Hồng Vương
	Anh 7
	Tốt

	11
	Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới 
	Mai Thị Kiều Trang
	Anh 7
	Tốt

	12
	Chuyên đề HĐTN, Giáo dục kĩ năng sống: HIV - AIDS
	Phạm Thị Tiểu Thanh
	HĐNG 6
	Tốt

	13
	Chuyên đề ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh
	Vũ Hồng Vương
	Anh 9
	Tốt

	14
	Chuyên đề ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn
	Nguyễn Thị Hà
	Văn 9
	Tốt

	15
	Chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
	Đoàn Thị Hoàng Anh
	Sử 9
	Tốt

	16
	Báo cáo chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
	Nguyễn Thị Hà
	Văn
	Tốt

	17
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn tiếng Anh
	Vũ Hồng Vương
	Anh 7
	Tốt

	18
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn văn 6
	Phạm Thị Tiểu Thanh
	Văn 6
	Tốt

	19
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn văn 7
	Nguyễn Thị Lan
	Văn 7
	Tốt

	20
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn văn 8
	Nông Thị Hồng
	Văn 8
	Tốt

	21
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn văn 9
	Phạm Thị Hằng
	Văn 9
	Tốt

	22
	Chuyên đề ôn tập cuối năm môn tiếng Anh
	Nguyễn Thị Bình
	Anh 9
	Tốt

	23
	Chuyên đề công tác đội
	Vũ Thị Hiền
	
	


Tổng số 22 chuyên đề - Xếp loại tốt

	             Xác nhận của BGH
	TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà


	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	BÁO CÁO KẾT QUẢ DẠY TỐT
NĂM HỌC 2016 - 2017


	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	MÔN DẠY
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP LOẠI

	1
	PHẠM THỊ TIỂU THANH
	HĐNG 6
	19.0
	Giỏi

	2
	VŨ THỊ KIM DUNG
	ĐIA 9
	19.0
	Giỏi

	3
	LÊ VĂN HOÀNG
	NHẠC
	19.0
	Giỏi

	4
	NGUYỄN THỊ HÀ
	HĐNG 9
	19.0
	Giỏi

	5
	NGUYỄN KIM ANH
	ĐỊA 9
	18.0
	Giỏi

	6
	NGUYỄN THỊ HUYỀN THU
	MĨ THUẬT
	19.0
	Giỏi

	7
	HOÀNG THỊ LAN
	NGỮ VĂN 9
	19.0
	Giỏi

	8
	ĐOÀN THỊ HOÀNG ANH
	SỬ 9
	18.5
	Giỏi

	9
	NÔNG THỊ HỒNG
	NGỮ VĂN 8
	18.0
	Giỏi

	10
	NGUYỄN THỦY CÚC
	ĐỊA 7
	18
	Giỏi

	11
	PHẠM THỊ HẰNG
	NGỮ VĂN 8
	19.0
	Giỏi

	12
	PHẠM THỊ LIỄU
	NGỮ VĂN 7
	18.0
	Giỏi

	13
	PHẠM THỊ HỒNG
	NHẠC 7
	18,0
	Giỏi

	14
	NGUYỄN THỊ LÂM TƯỞNG
	SỬ 7
	18.5
	Giỏi

	15
	PHẠM THỊ HÀ
	ANH 7
	19.0
	Giỏi

	16
	NGUYỄN THỊ TRANG
	ANH 6
	18.0
	Giỏi

	17
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	ANH 9
	19.0
	Giỏi

	18
	PHẠM THỊ NHÀN
	ANH 6
	18,5
	Giỏi

	19
	VŨ HỒNG VƯƠNG
	ANH 7
	19,5
	Giỏi

	20
	NGUYỄN THỊ LAN
	NGỮ VĂN 7
	18.0
	Giỏi

	21
	PHẠM THỊ SỈNH
	NGỮ VĂN 6
	16,0
	Khá

	22
	NGUYỄN THỊ THANH THỦY
	ANH 8
	17,5
	Giỏi

	23
	MAI THỊ KIỀU TRANG
	ANH 8
	19.0
	Giỏi

	24
	ĐOÀN THỊ HƯƠNG
	NGỮ VĂN 7
	17.5
	GIỎI


 - Tổng số giờ dạy tốt: 24 giờ ( giỏi 23 giờ, khá 01  giờ)

MỘT SỐ PHỤ LỤC KHÁC

- Tổng số giờ dạy có ứng dụng CNTT trong năm của tổ KHXH : 96 giờ

- GV tham gia hội thi GVCN giỏi cấp TP: 2 đồng chí

- Học sinh giỏi cấp Quốc gia: 01
- Học sinh giỏi cấp Thành phố:
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 12
- Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 04
